
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Phần 1  

KHÁI QUÁT CHUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC THỰC HIỆN CÁC 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC 

GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

(thời kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến quý I/2024) 

 

I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

- Diện tích tự nhiên, dân số. Số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 

- Số huyện nghèo, số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và 

hải đảo (nếu có). 

- Tổng số hộ dân, trong đó số hộ nghèo (chiếm tỷ lệ ...), số hộ cận nghèo 

(chiếm tỷ lệ.). 

- Số người trong độ tuổi lao động và số người trong độ tuổi lao động 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

- Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn. 

- Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương. 

II. VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

1. Nguồn vốn thực hiện 

- Nguồn vốn thực hiện: 

+ Tổng nguồn vốn phân bổ:  .........  (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng), trong đó: 

Ngân sách trung ương: ... đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng); 

Ngân sách địa phương: ... đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng). Trong đó, ngân sách tỉnh...đồng (năm 2022 .... đồng; năm 

2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng), ngân sách cấp huyện....đồng (năm 2022 .... 

đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng) 

Nguồn khác: đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024... 

đồng). 

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo). 

+ Tổng nguồn vốn đã thực hiện:.... (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... 

đồng; năm 2024 ... đồng), trong đó: 

Ngân sách trung ương: ... đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng); 



Ngân sách địa phương: ... đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng). Trong đó, ngân sách tỉnh...đồng (năm 2022 .... đồng; năm 

2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng), ngân sách cấp huyện....đồng (năm 2022 .... 

đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng) 

Nguồn khác:  đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024... 

đồng). 

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo). 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, 

các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo (dự án 1) 

2.1.1. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện 

nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo 

- Tổng nguồn vốn đã thực hiện .... đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... 

đồng; năm 2024 ... đồng), trong đó: 

+ Ngân sách trung ương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng); 

+ Ngân sách địa phương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng). Trong đó, ngân sách tỉnh...đồng (năm 2022 .... đồng; năm 

2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng), ngân sách cấp huyện....đồng (năm 2022 .... 

đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng). 

+ Nguồn khác đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024... 

đồng). 

- Kết quả thực hiện: cụ thể tên công trình, địa chỉ công trình, số tiền hỗ 

trợ. 

2.1.2. Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng 

nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt 

2.2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (dự án 2) 

2.2.1. Xây dựng, thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển 

sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

- Tổng nguồn vốn đã thực hiện .... đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... 

đồng; năm 2024 ... đồng), trong đó: 

+ Ngân sách trung ương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng); 

+ Ngân sách địa phương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng). Trong đó, ngân sách tỉnh...đồng (năm 2022 .... đồng; năm 

2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng), ngân sách cấp huyện....đồng (năm 2022 .... 

đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng). 



+ Nguồn khác đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024... 

đồng). 

- Kết quả thực hiện (chi tiết theo từng năm): 

+ Tổng số đối tượng được hỗ trợ: ....... , trong đó: số hộ nghèo....; số hộ 

cận nghèo....; số hộ thuộc đối tượng khác.... 

+ Nội dung hỗ trợ (cụ thể từng nội dung, đối tượng được hỗ trợ và số tiền 

hỗ trợ); mức hỗ trợ bình quân/hộ. 

2.2.2. Xây dựng, thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển 

sản xuất cộng đồng 

- Tổng nguồn vốn đã thực hiện .... đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... 

đồng; năm 2024 ... đồng), trong đó: 

+ Ngân sách trung ương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng); 

+ Ngân sách địa phương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng). Trong đó, ngân sách tỉnh...đồng (năm 2022 .... đồng; năm 

2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng), ngân sách cấp huyện....đồng (năm 2022 .... 

đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng). 

+ Nguồn khác đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024... 

đồng). 

- Kết quả thực hiện (chi tiết theo từng năm): 

+ Tổng số đối tượng được hỗ trợ: ....... , trong đó: số hộ nghèo....; số hộ 

cận nghèo....; số hộ thuộc đối tượng khác.... 

+ Nội dung hỗ trợ (cụ thể từng nội dung, đối tượng được hỗ trợ và số tiền 

hỗ trợ); mức hỗ trợ bình quân/hộ. 

2.2.3. Xây dựng, thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển 

sản xuất theo nhiệm vụ 

- Tổng nguồn vốn đã thực hiện .... đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... 

đồng; năm 2024 ... đồng), trong đó: 

+ Ngân sách trung ương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng;năm 

2024 ... đồng); 

+ Ngân sách địa phương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng). Trong đó, ngân sách tỉnh...đồng (năm 2022 .... đồng; năm 

2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng), ngân sách cấp huyện....đồng (năm 2022 .... 

đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng). 

+ Nguồn khác đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024... 

đồng). 

- Kết quả thực hiện (chi tiết theo từng năm): 

+ Tổng số đối tượng được hỗ trợ: ....... , trong đó: số hộ nghèo....; số hộ 



cận nghèo....; số hộ thuộc đối tượng khác.... 

+ Nội dung hỗ trợ (cụ thể từng nội dung, đối tượng được hỗ trợ và số tiền 

hỗ trợ); mức hỗ trợ bình quân/hộ. 

2.3. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững (dự án 4) 

2.3.1.Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn 

- Tổng nguồn vốn đã thực hiện .... đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... 

đồng; năm 2024 ... đồng), trong đó: 

+ Ngân sách trung ương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng); 

+ Ngân sách địa phương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng). Trong đó, ngân sách tỉnh...đồng (năm 2022 .... đồng; năm 

2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng), ngân sách cấp huyện....đồng (năm 2022 .... 

đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng). 

+ Nguồn khác đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024... 

đồng). 

- Kết quả thực hiện (chi tiết theo từng năm): 

+ Tổng số đối tượng được hỗ trợ: .......  

+ Nội dung hỗ trợ (cụ thể từng nội dung, đối tượng được hỗ trợ và số tiền 

hỗ trợ). 

2.3.2. Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

- Tổng nguồn vốn đã thực hiện .... đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... 

đồng; năm 2024 ... đồng), trong đó: 

+ Ngân sách trung ương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng); 

+ Ngân sách địa phương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng). Trong đó, ngân sách tỉnh...đồng (năm 2022 .... đồng; năm 

2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng), ngân sách cấp huyện....đồng (năm 2022 .... 

đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng). 

+ Nguồn khác đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024... 

đồng). 

- Kết quả thực hiện (chi tiết theo từng năm): 

+ Tổng số đối tượng được hỗ trợ: .......  

+ Nội dung hỗ trợ (cụ thể từng nội dung, đối tượng được hỗ trợ và số tiền 

hỗ trợ). 

2.3.3. Hỗ trợ việc làm bền vững 

- Tổng nguồn vốn đã thực hiện .... đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... 

đồng; năm 2024 ... đồng), trong đó: 



+ Ngân sách trung ương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng); 

+ Ngân sách địa phương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng). Trong đó, ngân sách tỉnh...đồng (năm 2022 .... đồng; năm 

2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng), ngân sách cấp huyện....đồng (năm 2022 .... 

đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng). 

+ Nguồn khác đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024... 

đồng). 

- Kết quả thực hiện (chi tiết theo từng năm): 

+ Tổng số đối tượng được hỗ trợ: .......  

+ Nội dung hỗ trợ (cụ thể từng nội dung, đối tượng được hỗ trợ và số tiền 

hỗ trợ). 

2.4. Truyền thông về giảm nghèo đa chiều (tiểu dự án 2, dự án 6) 

- Tổng nguồn vốn đã thực hiện .... đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... 

đồng; năm 2024 ... đồng), trong đó: 

+ Ngân sách trung ương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng); 

+ Ngân sách địa phương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng). Trong đó, ngân sách tỉnh...đồng (năm 2022 .... đồng; năm 

2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng), ngân sách cấp huyện....đồng (năm 2022 .... 

đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng). 

+ Nguồn khác đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024... 

đồng). 

- Kết quả thực hiện (chi tiết theo từng năm): 

+ Tổng số đối tượng được hỗ trợ: .......  

+ Nội dung hỗ trợ (cụ thể từng nội dung, đối tượng được hỗ trợ và số tiền 

hỗ trợ). 

2.5. Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình (dự án 7) 

2.5.1. Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 

- Tổng nguồn vốn đã thực hiện .... đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... 

đồng; năm 2024 ... đồng), trong đó: 

+ Ngân sách trung ương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng); 

+ Ngân sách địa phương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng). Trong đó, ngân sách tỉnh...đồng (năm 2022 .... đồng; năm 

2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng), ngân sách cấp huyện....đồng (năm 2022 .... 

đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng). 

+ Nguồn khác đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024... 



đồng). 

- Đơn vị được phân bổ nguồn vốn thực hiện: chi tiết theo từng đơn vị, 

theo từng năm. 

- Kết quả thực hiện (chi tiết theo từng năm và từng đơn vị, nội dung hỗ 

trợ). 

 2.5.2. Giám sát, đánh giá 

- Tổng nguồn vốn đã thực hiện .... đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... 

đồng; năm 2024 ... đồng), trong đó: 

+ Ngân sách trung ương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng); 

+ Ngân sách địa phương đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; 

năm 2024 ... đồng). Trong đó, ngân sách tỉnh...đồng (năm 2022 .... đồng; năm 

2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng), ngân sách cấp huyện....đồng (năm 2022 .... 

đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024 ... đồng). 

+ Nguồn khác đồng (năm 2022 .... đồng; năm 2023 ... đồng; năm 2024... 

đồng). 

- Đơn vị được phân bổ nguồn vốn thực hiện: chi tiết theo từng đơn vị, 

theo từng năm. 

- Kết quả thực hiện (chi tiết theo từng năm và từng đơn vị, nội dung hỗ 

trợ). 

Phần 2. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA 

CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng liên 

quan đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025: báo cáo tổng số các cuộc thanh tra, kiểm tra của các cơ 

quan đã thực hiện; tổng hợp số liệu kiến nghị xử lý; kết quả thực hiện kết luận, 

kiến nghị xử lý. 

Phần 3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

- Ưu điểm, kết quả đạt được. 

- Hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 

- Nguyên nhân của những hạn chế. 

- Kiến nghị, đề xuất đối với công tác quản lý và việc sửa đổi, bổ sung cơ 

chế, chính sách. 

- Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra, kiểm toán./.



Phụ lục số 01: Chi tiết nguồn vốn được phân bổ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

T

T 

- Đơ

n vị được phân 

bổ1 

- Nội 

dung phân 

bổ2 

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

Tổng 

số NS

TƯ 

NS

ĐP 

Ngu

ồn 

khá

c 

NS

TƯ 

NS

ĐP 

Ngu

ồn 

khá

c 

NS

TƯ 

NS

ĐP 

Ngu

ồn 

khá

c 

1 Dự án 1           

            

2 Dự án 2           

            

3 Dự án 4           

            

4 Tiểu dự 

án 1, Dự án 6 

          

            

5 Dự án 7           

            

 Tổng số           

.... ngày tháng ... năm 2024 

Người lập biểu Thủtrưởngđơnvị

                     
1 Chi tiết đến từng chủ đầu tư/đơn vị được phân bổ vốn thực hiện dự án, tiểu dự án: sở/đơn vị/huyện/xã. 
2 Chi tiết cụ thể từng nội dung theo từng dự án, tiểu dự án mà chủ đầu tư/đơn vị được phân bổ vốn. 



Phụ lục số 02: Chi tiết nguồn vốn đã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

T

T 
- Đơ

n vị thực hiện3 

- Nội 

dung đã thực 

hiện4 

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

Tổng 

số NS

TƯ 

NS

ĐP 

Ngu

ồn 

khá

c 

NS

TƯ 

NS

ĐP 

Ngu

ồn 

khá

c 

NS

TƯ 

NS

ĐP 

Ngu

ồn 

khá

c 

1 Dự án 1           

            

2 Dự án 2           

            

3 Dự án 4           

            

4 Tiểu dự 

án 1, Dự án 6 

          

            

5 Dự án 7           

            

 Tổng số           

.... ngày tháng ... năm 2024 

Người lập biểu Thủtrưởngđơn vị 

                     
3 Chi tiết đến từng chủ đầu tư/đơn vị được giao kế hoạch vốn thực hiện dự án, tiểu dự án: sở/đơn vị/huyện/xã. 
4 Chi tiết cụ thể từng nội dung theo từng dự án, tiểu dự án mà chủ đầu tư/đơn vị được giao kế hoạch vốn đã thực hiện. 


